
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
BAN HÀNH TRONG THÁNG 01 NĂM 2026

Số 
TT

Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

I. CHÍNH PHỦ

1. Nghị 
định

01/2026/NĐ-CP 
ngày 01/01/2026

 Quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành một số điều của Luật Tham gia 
lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên 
hợp quốc

01/01/2026

Nghị định số 61/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 
2021 quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 
số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực 
lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hết hiệu 
lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Nghị 
định

02/2026/NĐ-CP 
ngày 01/01/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực phí và lệ phí 01/01/2026

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các 
Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành:
- Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 
năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, 
hóa đơn;
- Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 
năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, 
hóa đơn;
- Điều 3 Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07 
tháng 7 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan 
đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố 
thông tin sai sự thật.

3. Nghị 
định

03/2026/NĐ-CP 
ngày 09/01/2026

Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 
hội, quỹ từ thiện 01/03/2026

Thay thế Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ 
chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện 
và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 
năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.
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4. Nghị 
định

04/2026/NĐ-CP 
ngày 10/01/2026

Quy định việc giao nhiệm vụ, đặt 
hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, 
doanh nghiệp Việt Nam được giao 
nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, 
hàng hóa công nghiệp đường sắt.

10/01/2026

5. Nghị 
định

05/2026/NĐ-CP 
ngày 10/01/2026

Về tổ chức và hoạt động của Thanh 
tra ngành Ngân hàng 15/01/2026

6. Nghị 
định

06/2026/NĐ-CP 
ngày 10/01/2026

Quy định về tổ chức và hoạt động 
của Ngân hàng Chính sách xã hội. 10/01/2026

Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân 
hàng Chính sách xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành, trừ Điều 
12 và Chương IV cho đến khi có quy định khác của 
cấp có thẩm quyền

7. Nghị 
định

07/2026/NĐ-CP 
ngày 10/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 
14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 
về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định 
số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định 
số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định 
số 117/2016/NĐ-CP.

10/01/2026

Bãi bỏ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo của 
chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại Nghị định 
số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức 
cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố.

8. Nghị 
định

09/2026/NĐ-CP 
ngày 10/01/2026

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tư pháp.

10/01/2026

Thay thế Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tư pháp

9. Nghị 
định

13/2027/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ 
lục của Nghị định số 62/2024/NĐ-
CP ngày 07 tháng 6 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều, phụ lục của Nghị định 
số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thống kê và Nghị định 

10/4/2026
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số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 
năm 2022 của Chính phủ quy định 
nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ 
thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và 
quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản 
phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương.

10. Nghị 
định

14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

15/01/2026

11. Nghị 
định

15/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ

14/01/2026

12. Nghị 
định

16/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026

Quy định chi tiết một số điều Luật 
Đường sắt 14/01/2026

Các nghị định sau hết hiệu lực kể từ ngày nghị định 
này có hiệu lực thi hành:
- Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết 
cấu hạ tầng đường sắt;
- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đường sắt;
- Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đường sắt;
- Nghị định số 91/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị 
định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 
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của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ.

13. Nghị 
định

17/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 
30 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hàng không dân dụng 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
giao thông đường bộ, đường sắt; 
hàng không dân dụng và Nghị định 
số 282/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 
10 năm 2025 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 
phòng, chống bạo lực gia đình (Nghị 
định số 162/2018/NĐ-CP) về thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính.

01/3/2026

Bãi bỏ các quy định sau:
- Bãi bỏ Điều 35 Nghị định số 162/2018/NĐ-CP;
- Bãi bỏ khoản 20, 21, 22, 23, 24 Điều 3 Nghị định 
số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường 
sắt; hàng không dân dụng;
- Bãi bỏ Điều 67 Nghị định số 282/2025/NĐ-
CP ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã 
hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

14. Nghị 
định

18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

15/01/2026

- Thay thế một số từ, cụm từ, bãi bỏ một số điều 
khoản của Nghị định số 121/2025/NĐ-CP quy định 
về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp như sau:
+ Thay thế cụm từ “khoản 4 Điều 2a của Luật Luật 
sư” thành “khoản 4 Điều 2a của Nghị định 
số 123/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 137/2018/NĐ-CP” tại khoản 3 Điều 9;
+ Thay thế từ “khoản 1” thành “khoản 2” tại Điều 
26;
+ Bãi bỏ điểm b khoản 1 mục I Phụ lục III; điểm c 
khoản 2 mục IV Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 
định số 121/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 
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pháp.
- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 
số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 
của Luật Trợ giúp pháp lý.

15. Nghị 
định

19/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026

Quy định về trình tự, thủ tục thẩm 
định dự án quan trọng quốc gia và 
giám sát, đánh giá đầu tư.

14/01/2026

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục 
thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, 
đánh giá đầu tư hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 
Nghị định này có hiệu lực

16. Nghị 
định

20/2026/NĐ-CP 
ngày 15/01/2026

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị quyết 
số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 
năm 2025 của Quốc hội về một số cơ 
chế, chính sách đặc biệt phát triển 
kinh tế tư nhân.

15/01/2026

17. Nghị 
định

21/2026/NĐ-CP 
ngày 16/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa chất và 
khoáng sản và quy định chi tiết Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Địa chất và khoáng sản 

16/01/2026

Bãi bỏ Chương X của Nghị định số 136/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường.

18. Nghị 
định

22/2026/NĐ-CP 
ngày 16/01/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật

16/01/2026

Các Nghị định, quy định dưới đây hết hiệu lực kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật;
- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
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- Điều 3 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên ngành;
- Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55, Điều 
56 và mục B Phụ lục V.1, Phụ lục V.2 của Nghị 
định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 
2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị 
định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

19. Nghị 
định

23/2026/NĐ-CP 
ngày 17/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định trong lĩnh vực tài nguyên 
nước

17/01/2026

- Bãi bỏ một số quy định của Nghị định 
số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường:
+ Bãi bỏ Mục 7 Chương II lĩnh vực tài nguyên nước 
và khoản 4 Điều 48;
+ Bãi bỏ Phụ lục VI kèm theo Nghị định.
- Bãi bỏ một số quy định của Nghị định 
số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 
định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường:
+ Bãi bỏ Chương IX phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực tài nguyên nước và khoản 7 Điều 63;
+ Bãi bỏ Phụ lục VII kèm theo Nghị định.

20. Nghị 
định

24/2026/NĐ-CP 
ngày 17/01/2026

Quy định các danh mục hoá chất 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 
Hoá chất.

17/01/2026

21. Nghị 25/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp để tổ 17/01/2026
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định ngày 17/01/2026 chức, hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hóa chất về phát triển 
ngành công nghiệp hóa chất và an 
toàn, an ninh hóa chất.

22. Nghị 
định

26/2026/NĐ-CP 
ngày 17/01/2026

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa 
chất về quản lý hoạt động hóa chất và 
hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, 
hàng hóa.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị 
định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất hết hiệu 
lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
- Bãi bỏ Điều 8, 9 của Nghị định số 17/2020/NĐ-
CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; điểm a 
khoản 14 Điều 4 và các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20 của Nghị định số 33/2024/NĐ-
CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy 
định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản 
xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; 
các Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại.

23. Nghị 
định

27/2026/NĐ-CP 
ngày 19/01/2026

Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về cán bộ, công chức, viên chức. 01/7/2026

24. Nghị 
định

28/2026/NĐ-CP 
ngày 19/01/2026

Quy định các danh mục chất ma túy 
và tiền chất 19/01/2026

Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 
2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma 
túy và tiền chất; Nghị định số 90/2024/NĐ-CP ngày 
17 tháng 7 năm 2024 sửa đổi, bổ sung danh mục 
chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị 
định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 
của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy 
và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành.
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25. Nghị 
định

29/2026/NĐ-CP 
ngày 19/01/2026 Sàn giao dịch các-bon trong nước. 19/01/2026

Sàn giao dịch các-bon trong nước được xây dựng và 
tổ chức vận hành theo lộ trình được quy định tại 
Nghị định số 06/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.

26. Nghị 
định

30/2026/NĐ-CP 
ngày 21/01/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 
hành Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả

21/01/2026

Nghị định này thay thế Nghị định số 21/2011/NĐ-
CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

27. Nghị 
định

31/2026/NĐ-CP 
ngày 21/01/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực lưu trữ 08/3/2026

28. Nghị 
định

32/2026/NĐ-CP 
ngày 21/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi 
và thú y.

21/01/2026

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định 
số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi 
động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; 
thực phẩm đã được sửa đổi bởi điểm a khoản 7 Điều 
1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Bãi bỏ Điều 5, các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 6, 
các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 7 Nghị định 
số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Bãi bỏ các Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 
11; khoản 1 và khoản 5 Điều 12; khoản 9 Điều 
63; số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 và 16 
Phụ lục II Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường.

29. Nghị 
định

33/2026/NĐ-CP 
ngày 21/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và 
bảo vệ thực vật

21/01/2026

- Bãi bỏ Điều 4 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
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nghiệp và Môi trường.
- Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định 
số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường.
+ Bãi bỏ Điều 5; Điều 6; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Điều 7;
+ Bãi bỏ các Mục 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 và 18 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định này.
- Bãi bỏ một quy định tại Nghị định 
số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực đất đai như sau:
+ Bỏ cụm từ “tổ chức kiểm tra phương án sử dụng 
tầng đất mặt đối với trường hợp chuyển mục đích sử 
dụng đất chuyên trồng lúa (nếu có);” tại điểm b 
khoản 1, điểm b khoản 3 Mục I Phần III Phụ lục 
I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP;
+ Bãi bỏ điểm c mục 5.1 khoản 5 Mục I Phần III 
Phụ lục I
 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP;
+ Bãi bỏ Mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

30. Nghị 
định

34/2026/NĐ-CP 
ngày 22/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

22/01/2026

31. Nghị 
định

35/2026/NĐ-CP 
ngày 22/01/2026

Quy định chi tiết một số điều của 
Nghị quyết về phân loại đô thị. 22/01/2026

Bãi bỏ các quy định sau đây:
- Khoản 9, 10 Điều 2, Điều 3, Điều 3a, Điều 4, Điều 
5, khoản 1, 2 Điều 9, Điều 40, Điều 41, Điều 46 của 
Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 
2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô 
thị được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 của Nghị định 
số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
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thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Điểm d khoản 7 Điều 2 của Nghị định 
số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 140/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng;
- Khoản 1 Điều 27 của Nghị định số 144/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.

32. Nghị 
định

36/2026/NĐ-CP 
ngày 23/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định về điều kiện hoạt động của 
tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 
09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
và Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.

23/01/2026

33. Nghị 
định

37/2026/NĐ-CP 
ngày 23/01/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

23/01/2026

Các Nghị định, quy định dưới đây hết hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2026:
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật  Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; Điều 2 Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 02 
tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số 
điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết 
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thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa;
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa;
- Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên ngành;
- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều Luật  Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

34. Nghị 
định

38/2026/NĐ-CP 
ngày 24/01/2026

Quy định về nhập khẩu cây mang 
theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã 
số cơ sở đóng gói.

24/01/2026

35. Nghị 
định

39/2026/NĐ-CP 
ngày 25/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 
13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Đo đạc và bản đồ được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định 
số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2021 của Chính phủ và Nghị 
định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 

25/01/2026

Bãi bỏ các quy định sau:
- Điều 37, Điều 38 Nghị định số 131/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Điều 56, Điều 57, Điều 60, Điều 61 Nghị định 
số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
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tháng 5 năm 2023 của Chính phủ. vực nông nghiệp và môi trường.

36. Nghị 
định

40/2026/NĐ-CP 
ngày 25/01/2026

Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thủy lợi. 25/01/2026

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-
CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Thủy lợi hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành.
- Bãi bỏ một số khoản, điều, phụ lục của các Nghị 
định sau:
+ Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 5, khoản 6, khoản 
7 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước;
+ Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 
16; khoản 1, khoản 4 Điều 17 và mục 3, mục 6 Phụ 
lục IV Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 
6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường;
+ Bãi bỏ Điều 26, Điều 27 và Phụ lục V Nghị định 
số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường.

37. Nghị 
định

41/2026/NĐ-CP 
ngày 25/01/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Thủy sản. 25/01/2026

- Các Nghị định sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành:
+ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản;
+ Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 
năm 2020 của Chính phủ về ngưng hiệu lực thi hành 
Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và 
khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy 
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sản;
+ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 
năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy 
sản;
+ Nghị định số 309/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 
năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy 
sản.
- Bãi bỏ một số quy định, văn bản sau đây:
+ Chương IV và Phụ lục III Nghị định 
số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường;
+ Mục 3 và Phụ lục II Nghị định số 131/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

38. Nghị 
định

42/2026/NĐ-CP 
ngày 26/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm.

26/01/2026

Các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
- Mục 4 Chương II và Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường (lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm);
- Chương V và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm);
- Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 
năm 2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng 
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trồng;
- Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm 
nghiệp;
- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 
năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp;
- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 
2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 
năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp.

39. Nghị 
định

43/2026/NĐ-CP 
ngày 26/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học

26/01/2026

Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành:
- Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, khoản 5 Điều 
7, Điều 11, Điều 17 Nghị định số 65/2010/NĐ-
CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đa dạng sinh học;
- Điều 6, Điều 7, Điều 17, Điều 19, Điều 21, Điều 
22, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 
28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 34, Điều 
35, Điều 36, Phụ lục I, II, III, IV, V và VI ban hành 
kèm theo Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh 
học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền 
và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;
- Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 
năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của 
Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 
2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh 
vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của 
sinh vật biến đổi gen;
- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
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năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và 
chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
- Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 
17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, khoản 2, khoản 6 
Điều 26, Điều 27 và Phụ lục Nghị định 
số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 
lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;
- Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 
2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định 
số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản 
lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ;
- Điều 12, khoản 2, khoản 4 Điều 31 Nghị định 
số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của 
Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng 
đất ngập nước;
- Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh 
học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền 
và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;
- Điều 41, Điều 42, Điều 43, khoản 1, khoản 2 
và khoản 3 Điều 44, khoản 1 Điều 45, khoản 
1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 
46 và Phụ lục VIII Nghị định số 136/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường;
- Mục 9 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

40. Nghị 44/2026/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 26/01/2026 - Bãi bỏ Điều 34; Điều 35; khoản 2 Điều 36 và bãi 
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định ngày 26/01/2026 Nghị định trong lĩnh vực biển và hải 
đảo

bỏ cụm từ “Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 
tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc 
giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển, 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 
số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ và” tại khoản 3 Điều 36; bãi bỏ Phụ lục 
VII của Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.
- Bãi bỏ Điều 51; Điều 52; Điều 53; Điều 54 và Điều 
55 của Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

41. Nghị 
định

45/2026/NĐ-CP 
ngày 26/01/2026

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước.

01/3/2026

- Nghị định này thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-
CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy 
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định 
số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 73/2019/NĐ- CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 
của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước.
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20 tháng 8 
năm 2025 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành.
- Bãi bỏ Điều 6 của Nghị định số 132/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ và Điều 34, Điều 35 của 
Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-11-2021-nd-cp-giao-khu-vuc-bien-nhat-dinh-de-su-dung-tai-nguyen-bien-198428-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-65-2025-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-40-2016-nd-cp-nghi-dinh-11-2021-nd-cp-393843-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-131-2025-nd-cp-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-trong-quan-ly-nha-nuoc-402768-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-136-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-trong-nong-nghiep-va-moi-truong-402755-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-ngan-sach-176587-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-ngan-sach-176587-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-82-2024-nd-cp-sua-doi-nd-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cntt-359856-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-04-2025-nq-cp-cua-chinh-phu-ve-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-trien-khai-cac-du-an-nhiem-vu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoc-408971-d1.html
https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/nghi-dinh-132-2025-nd-cp-phan-dinh-tham-quyen-trong-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-402763-d1.html
https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/nghi-dinh-132-2025-nd-cp-phan-dinh-tham-quyen-trong-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-402763-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-133-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-402771-d1.html


2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ.

42. Nghị 
định

46/2026/NĐ-CP 
ngày 26/01/2026

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 
thi hành Luật An toàn thực phẩm

26/01/2026

 - Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật An toàn thực phẩm hết hiệu 
lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
- Bãi bỏ các quy định tại:
+ Khoản 1 Điều 24b Nghị định số 77/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc 
tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được bổ 
sung tại Điều 13 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
+ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
+ Điều 29 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường;
+ Khoản 3 Điều 37; các quy định về thủ tục chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước 
tại mục I, II, III và thủ tục chỉ định kiểm nghiệm 
kiểm chứng tại mục IV, V, VI Phụ lục XI ban hành 
kèm theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại;
+ Điều 25; khoản 1 Điều 28; Điều 30; phần 1, 2 
và 12 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-chinh-phu-159173-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-77-2016-nd-cp-sua-quy-dinh-dau-tu-kinh-doanh-hang-hoa-quoc-te-106761-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-77-2016-nd-cp-sua-quy-dinh-dau-tu-kinh-doanh-hang-hoa-quoc-te-106761-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-180465-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-y-te-168800-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-y-te-168800-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-136-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-trong-nong-nghiep-va-moi-truong-402755-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-146-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-trong-cong-nghiep-va-thuong-mai-402749-d1.html


số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực y tế.

43. Nghị 
định

47/2026/NĐ-CP 
ngày 29/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy định về quản lý, bảo quản tang 
vật, phương tiện vi phạm hành chính 
bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính.

15/3/2026

44.

45. Nghị 
định

48/2026/NĐ-CP 
ngày 29/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 
năm 2025.

29/01/2026

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 31 và Mục 8 Chương III Nghị 
định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 44, khoản 2 Điều 
45, khoản 6 Điều 46 và Chương XI Nghị định 
số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường.

46. Nghị 
định

49/2026/NĐ-CP 
ngày 31/01/2026

Quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị quyết 
số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy 
định một số cơ chế, chính sách tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ 
chức thi hành Luật Đất đai.

31/01/2026

Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành:
- Điều 11; khoản 1 Điều 12; các Điều 16, 17, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 và 37; điểm a khoản 1 Điều 38 của 
Nghị định số 71/2024/NĐ-CP;
- Khoản 3 Điều 18; điểm d khoản 1 và điểm d khoản 
2 Điều 24; khoản 3 và khoản 4 Điều 65 của Nghị 
định số 101/2024/NĐ-CP;
- Khoản 2 Điều 30; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 
50; khoản 5 Điều 54 và Điều 65 của Nghị định 
số 102/2024/NĐ-CP;
- Khoản 4 Điều 77 của Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 4 
của Nghị định số 226/2025/NĐ-CP);
- Các điều, khoản, điểm của Nghị định 

https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/nghi-dinh-148-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-trong-linh-vuc-y-te-402770-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-bao-quan-tang-vat-phuong-tien-vphc-bi-tam-giu-tich-thu-215246-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-215632-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-05-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-08-2022-nd-cp-quy-dinh-mot-so-dieu-luat-bao-ve-moi-truong-384316-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-131-2025-nd-cp-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-trong-quan-ly-nha-nuoc-402768-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-136-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-trong-nong-nghiep-va-moi-truong-402755-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-quyet-254-2025-qh15-co-che-thao-go-kho-khan-trong-thi-hanh-luat-dat-dai-421351-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-71-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-gia-dat-358151-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-101-2024-nd-cp-ve-dieu-tra-co-ban-dat-dai-dang-ky-cap-so-do-361766-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-102-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-361911-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-102-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-361911-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-102-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-361911-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-226-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-408614-d1.html


số 151/2025/NĐ-CP, bao gồm:
+ Điều 4; khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 7; khoản 
3 Điều 8; Điều 10, Điều 11; khoản 3 và khoản 5 
Điều 12; các điểm b, c, d và e khoản 1, điểm đ 
khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 1 và điểm e, g khoản 
2 Điều 17; Điều 19; Điều 20;
+ Điều 5, trừ các điểm i khoản 1, điểm g khoản 2 và 
điểm d khoản 5;
+ Điều 9, trừ khoản 3, điểm i và điểm m khoản 4;
- Các Phụ lục của Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, 
bao gồm:
+ Phụ lục I, trừ các nội dung sau: Khoản 6 Mục I 
Phần III; Phần IV; Phần VI; Phần VIII; Điểm b và 
điểm c khoản 3 Mục II, điểm b và điểm c khoản 4 
Mục III, điểm b khoản 3 Mục VI, khoản 1 Mục VII, 
khoản 1 và nội dung tại tên khoản 2 Mục XI, khoản 
1 Mục XIII, khoản 1 Mục XVI nội dung C Phần V;
+ Phụ lục II, trừ các mẫu số: 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 
14đ, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42 và 43;
- Các điều, khoản, điểm và Phụ lục của Nghị định 
số 226/2025/NĐ-CP, bao gồm:
+ Khoản 12 Điều 1; khoản 1 Điều 3; các khoản 3, 4, 
7, 8 và điểm b khoản 9, khoản 11, 13 và 15 Điều 
4; các khoản 1, 2 và 3, điểm a và điểm b khoản 
4, khoản 5 Điều 6; gạch đầu dòng thứ 1, gạch đầu 
dòng thứ 7 điểm a khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 7; 
các gạch đầu dòng thứ 4, 6, 8, 11 và 12 điểm a 
khoản 3, khoản 6 Điều 7;
+ Phụ lục IV.

47. Nghị 
định

50/2026/NĐ-CP 
ngày 31/01/2026

Quy định chi tiết một số điều của 
Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 
11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội 
quy định một số cơ chế, chính sách 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất.

31/01/2026

- Bãi bỏ Điều 3, khoản 4 Điều 18, khoản 7 và khoản 
8 Điều 19, Điều 23, khoản 6 Điều 39, khoản 4 Điều 
40 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.
- Bãi bỏ Quyết định về việc giảm tiền thuê đất thực 
hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-151-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phan-dinh-tham-quyen-cua-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-phan-quyen-phan-cap-trong-linh-vuc-dat-dai-402745-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-151-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phan-dinh-tham-quyen-cua-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-phan-quyen-phan-cap-trong-linh-vuc-dat-dai-402745-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-226-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-408614-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-quyet-254-2025-qh15-co-che-thao-go-kho-khan-trong-thi-hanh-luat-dat-dai-421351-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-103-2024-nd-cp-quy-dinh-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-361937-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-103-2024-nd-cp-quy-dinh-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-361937-d1.html


01 Quyết 
định

01/2026/QĐ-TTg 
ngày 01/01/2026

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen 
thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 
tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.

01/3/2026

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, đối 
với các hiện vật khen thưởng được sản xuất theo quy 
định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 
9 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định 
số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ vẫn tiếp tục được phát kèm theo các danh 
hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đến khi hết số 
lượng

02 Quyết 
định

02/2026/QĐ-TTg 
ngày 08/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

08/01/2026

Các quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày quyết 
định này có hiệu lực thi hành:

- Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các 
trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc 
Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử 
dụng cấm nhập khẩu;

- Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc 
nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công 
nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để 
nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia 
công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm 
công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 
cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước 
ngoài.

03 Quyết 
định

03/2026/QĐ-TTg 
ngày 20/01/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện 
Chương trình Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết 
định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 
tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ.

20/01/2026

04 Quyết 
định

04/2026/QĐ-TTg 
ngày 23/01/2026

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó 
sự cố tràn dầu. 10/02/2026

Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 
chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và Quyết định 
số 24/2025/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2025 của 
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

https://luatvietnam.vn/thi-dua/luat-06-2022-qh15-224109-d1.html
https://luatvietnam.vn/thi-dua/luat-06-2022-qh15-224109-d1.html
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https://luatvietnam.vn/thi-dua/nghi-dinh-85-2014-nd-cp-chinh-phu-89349-d1.html
https://luatvietnam.vn/thi-dua/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-thi-dua-khen-thuong-287691-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-18-2016-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-105137-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-31-2019-qd-ttg-nhap-khau-hang-cong-nghe-thong-tin-da-qua-su-dung-cam-nhap-khau-177421-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/quyet-dinh-30-2019-qd-ttg-quy-che-xay-dung-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-177378-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-12-2021-qd-ttg-quy-che-hoat-dong-ung-pho-su-co-tran-dau-200289-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/quyet-dinh-24-2025-qd-ttg-sua-doi-quy-che-ung-pho-su-co-tran-dau-hieu-luc-16-07-2025-405797-d1.html


của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban 
hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ- TTg hết 
hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực thi hành.

05 Quyết 
định

05/2026/QĐ-TTg 
ngày 27/01/2026

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ vốn ngân sách trung 
ương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phòng, chống ma túy 
đến năm 2030.

27/01/2026

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 
2030.

06 Quyết 
định

06/2026/QĐ-TTg 
ngày 27/01/2026

Về tổ chức, hoạt động, nguồn kinh 
phí và việc sử dụng nguồn kinh phí 
cho hoạt động bộ máy của Quỹ Dịch 
vụ viễn thông công ích Việt Nam.

16/3/2026

Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và 
hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 
Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực.

07 Quyết 
định

07/2026/QĐ-TTg 
ngày 27/01/2026

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng 
Quỹ phòng, chống tội phạm. 16/3/2026

- Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 
lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm 
hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 
thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và 
khoản 4 Điều này.

- Đối với nội dung chi đã được Bộ trưởng Bộ Công 
an quyết định mà đến ngày Quyết định này có hiệu 
lực nhưng chưa được thực hiện hoặc chưa thực hiện 
xong thì thực hiện theo quy định của Quyết định 
số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và 
sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-11-2014-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-84640-d1.html
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